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TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI

	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG GHI BÀI
(Học sinh ghi bài vào tập)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu 
- Đọc phần I SGK/Trang 56 và trả lời câu hỏi.
- Thế nào là từ địa phương?
 
 
 
- Cho ví dụ minh họa?

- Đọc phần II SGK/Trang 57 và trả lời câu hỏi.




- Thế nào là biệt ngữ XH?
 
 
- Cho ví dụ minh họa?

	I. Từ ngữ địa phương 

1.Ví dụ.
- Các từ: Bắp, bẹ, ngô.
- Từ ngữ địa phương: bắp, bẹ.
- Từ ngữ dùng phổ biến trong toàn dân: ngô.
 
2.Ghi nhớ: SGK trang 56
II. Biệt ngữ xã hội.
1. Ví dụ: 
a. Mợ (mẹ), cậu (cha) => được dùng trong tầng lớp tư sản, TTS, trí thức.
 
b. Ngỗng (điểm 2), trúng tủ (may mắn trúng ngay bài học thuộc)
 
2. Ghi nhớ: SGK trang 57
III. Sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.
1. Chú ý khi sử dụng: 
- Phạm vi sử dụng, đối tượng sử dụng.
- Tránh lạm dụng: 
2. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trong thơ văn: 
- Để tạo màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hôi,
- Tạo tính cách nhân vật.
 
* Ghi nhớ: SGK trang 58.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
- Thế nào là từ địa phương?
 
- Thế nào là biệt ngữ XH?

	IV. Luyện tập


* Dặn dò:
- Các em nhớ ghi bài, học bài và hoàn thành phần luyện tập
- Chuẩn bị bài: Tóm tắt văn bản tự sự.
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TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
 
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG GHI BÀI

	Hoạt động 1: Đọc phần I và thực hiện các yêu cầu:
HS đọc mục (I) SGK/60
?Từ gợi ý đó, em hiểu ntn là tóm tắt văn bản tự sự?
Đọc phần II: Trả lời các câu hỏi 1,2 SGK/tr 60,61


	I. Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự?
 Dùng lời văn của mình trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính của văn bản đó
II. Cách tóm tắt VB tự sự.
1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt
- Văn bản Sơn tinh Thuỷ tinh
- Dựa vào nhân vật được nói đến trong văn bản và các sự việc tiêu biểu xảy ra với nhân vật

->  Kể lại cốt truyện của VB một cách trung thực
2. Các bước tóm tắt văn bản.
- Đọc kỹ tác phẩm để nắm được nội dung
- Xác định nội dung chính: n/vật chính, sự việc tiêu biểu.
- Sắp xếp theo một trình tự hợp lý
- Tóm tắt bằng lời văn của mình
* Ghi nhớ: (Sgk/61)

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
HS Viết đoạn văn

	III- LUYỆN TẬP:

Viết thành đoạn văn tóm tắt vb:” Tôi đi học”, Thanh Tịnh.



* Dặn dò:
- Các em nhớ ghi bài và hoàn thành các yêu cầu ở hoạt động 2 đầy đủ.
- Học thuộc phần ghi nhớ SGK.
- Chuẩn bị bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự













Thứ……ngày…..tháng……năm 2021

Tiết 19, 20:                                        
                                                                                 
LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
 
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG GHI BÀI

	Hoạt động 1: 
HS làm Bài tập 1 (Sgk tr61)

















Bài tập 2: (Sgk/tr62)










Bài tập 3: (Sgk/tr62)
	 * LUYỆN TẬP:
Bài tập 1 (Sgk trang 61)
1(b) Lão Hạc có 1 người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng.
2(a) Con trai lão đi phu đồn cao su, lão chỉ còn lại “Cậu vàng”
3(d) Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó.
4(c) Lão mang tiền dành dụm được gửi ông Giáo và nhờ ông trong coi mảnh vườn.
5(g) Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ốm một trận khủng khiếp.
6(e) Một hôm lão xin Binh Tư bả chó.
7(i) Ông Giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy.
8(h) Lão Hạc bỗng nhiên chết, cái chết thật dữ dội.
9(k) Cả làng không hiểu vì sao lão chết trừ Binh Tư và ông Giáo.
Bài tập 2: (Sgk/trang 62)
*Nêu những sự việc tiêu biểu và các n/vật quan trọng trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”
- Nhân vật chính: Chị Dậu
- Sự việc tiêu biểu: Chị Dậu chăm sóc chồng bị ốm, bị bọn cai lệ đánh đập chị đã hết lời van xin nhưng chúng không tha, chị Dậu đã đánh lại cai lệ và người nhà lý trưởng để bảo vệ anh Dậu.
- Viết 1 văn bản tóm tắt.
Bài tập 3: (Sgk/trang 62)
- Đó là ý kiến đúng: Vì 2 văn bản “Tôi đi học” và “Trong lòng mẹ” là 2 tác phẩm tự sự nhưng giàu chất thơ, chất trữ tình (ít sự việc) chủ yếu tập trung miêu tả cảm giác và nội tâm nhân vật nên khó tóm tắt.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
HS Viết đoạn văn

	BÀI TẬP:
Làm bài tập 1,2 (Sgk tr62,63)- Phần đọc thêm
Viết thành đoạn văn tóm tắt vb:”Trong lòng mẹ”, Nguyên Hồng.



* Dặn dò:
- Các em nhớ ghi bài và hoàn thành các yêu cầu ở hoạt động 2 đầy đủ.
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